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TÓM TẮT:

Bài nghiên cứu phân tích tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu lên nguồn vốn sinh kế của 
các hộ gia đình tại 2 ấp thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Kết quả cho 
thấy, các hộ dân ở cả 2 khu vực có trình độ học vấn không cao, hoạt động sinh kế chủ yếu phụ 
thuộc vào tài nguyên sẩn có. Hoạt động nuôi trồng thủy sản của các hộ dân bị tác động lớn từ biến 
đổi khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn, sạt lở đê biển dẫn đến giảm năng suất, mất diện tích đất 
dẫn đến đời sống kinh tế gặp khó khăn. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm giúp người 
dân ở đây thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo toàn nguồn vốn sinh kế và nâng cao mức sông.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, vốn sinh kế, mức sống hộ gia đình.

1. Đặt vân đề
Hiện nay, biến đổi khí hâu (BĐKH) là một trong 

những vấn nạn đáng quan tâm nhát đối với nhiều 
quốc gia trên thế giới. Với các biểu hiện chính là sự 
gia tăng nhiệt độ toàn cầu và mực nước biển dâng 
cao. BĐKH được coi là một trong những thách thức 
lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21 và có tác 
động to lớn đến sinh kế của cộng đồng, đặc biệt là 
đối với cộng đồng cư dân ven biển. Ngay cả khi 
không phải đối mặt với BĐKH, các địa phương 
vùng ven biển đã phải đối mặt với những áp lực về 
phát triển và những yếu kém trong quản lý. Các tác 
động do BĐKH được dự đoán sẽ tiếp tục làm 
khuếch đại và trầm trọng hơn những áp lực hiện tại 

đôi với cư dân vùng ven biển, từ đó làm tăng thêm 
các thách thức vê quản lý bền vững.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất bởi các tác động của việc thay 
đổi khí hậu. Theo úy ban Liên Chính phủ về biến 
đổi khí hậu (IPCC), các khu vực quan trọng của 
đồng bằng sông Cửu Long ngập nếu mực nước 
biển dâng 1 mét, gây mất rừng ở những khu vực 
rừng ngập mặn lớn và đất canh tác (Lê Anh Tuấn, 
2012). Những lĩnh vực được đánh giá dễ bị tổn 
thương do BĐKH bao gồm: nông nghiệp và an 
ninh lương thực, tài nguyên nước. Vùng bị dễ tổn 
thương nhất là ven biển và miền núi. Đốì tượng dễ 
bị tổn thương nhất là người nghèo, phụ nữ, trẻ em 
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và đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng đối với vùng 
ven biển, sinh kế thủy sản, bao gồm đánh bắt và 
nuôi trồng, là những sinh kế phụ thuộc vào nguồn 
nước và sự phong phú của nguồn lợi ven biển, là 
một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất và dễ bị 
tổn thương nhất trước tác động của BĐKH 
(Nguyễn Thị Lan, 2019).

Từ đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
đã xảy ra nhiều đợt thiên tai bất thường, gây thiệt 
hại không nhỏ đến tài sản và tính mạng của nhân 
dân. Tại Xã Vân Khánh Tây thuộc huyện An Minh, 
mưa dông phát triển mạnh trên vùng biển trùng với 
thời điểm đỉnh triều cường làm nước biển dâng cao 
nhanh bất thường, tràn qua tuyến đê biển gây ngập 
sâu, có nơi ngập hơn một mét nước. Sau đó, nước 
đột ngột rút nhanh cuốn trôi nhà cửa và nhiều tài 
sản, đồ dùng trong nhà của các hộ dân sống ven đê 
thuộc xã này (Báo Nhân dân, 2020). Mưa bão, sóng 
to gió lớn, triều cường gây sạt lở bờ biển, đê biển 
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sạt lở nghiêm trọng 2 
điểm tuyến đê biển Tây khu vực vàm Tiểu Dừa, xã 
Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Cổng thông tin 
điện tử Kiên Giang, 2020).

Chính vì vậy, nghiên cứu về nguồn vốn sinh kế 
của cư dân ven biển xã Vân Khánh Tây có ý nghĩa 
quan trọng. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa 
học giúp cơ quan quản lý địa phương xây dựng các 
chương trình thích ứng và giảm thiểu tác động của 
BĐKH, góp phần giúp cộng đồng cư dân ven biển 
đảm bảo sinh kế bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu
Địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện 

tại 2 ấp Cây Gõ và Phát Đạt là đại diện 2 khu vực 
ven biển thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An 
Minh, Kiên Giang.

Phương pháp thu thập sô' liệu: Nghiên cứu 
được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 60 
hộ trong khu vực khảo sát của 2 ấp, mỗi ấp chọn 
ngẫu nhiên 30 hộ để ghi nhận thực trạng sử dụng 
các nguồn vô'n sinh kế trước hiện trạng ảnh 
hưởng bởi BĐKH thuộc 2 ấp (Cây Gõ và Phát 
Đạt) thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, 
tỉnh Kiên Giang.

Phương pháp phân tích số liệu: Các số liệu sau 
khi thu thập và phân tích được tổng hợp và xử lý 
bằng Microsoft Excel 2016. Từ đó, tác giả xây dựng 
bộ tiêu chí thích ứng biến đổi khí hậu đảm bảo sinh 
kế của cộng đồng tại địa phương và có khả năng 
nhân rộng các địa phương có đặc điểm tự nhiên 
tương tự.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Hiện trạng biến đổi khí hậu tại khu vực 

nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu đã liệt kê các loại hình thiên 

tai đã và đang xảy ra trên địa bàn nghiên cứu nhằm 
nắm bắt rõ hơn những yếu tố của các hộ dân bị tác 
động trực tiếp của bởi BĐKH. Đây là những yếu tô' 
có vai trò quan trọng đô'i với hoạt động sản xuất tạo 
nguồn vốn sinh kế cho người dân.

Thông tin từ các hộ dân ấp Cây Gõ cho thấy hầu 
hết các loại hình thiên tai nêu ra đã và đang xảy ra 
trên địa bàn khu vực. Đô'i với thông tin thu thập 
được từ người dân ấp Phát Đạt thì các thiên tai như 
nhiệt độ cao (nóng), nhiễm mặn, khô hạn, lốc xoáy, 
bão, triều cường, sạt lở đê biển, sạt lở bờ sông được 
người dân đặc biệt quan tâm với tỷ lệ từ 30-83%. 
Đây cũng là nỗi lo nhiều nhất của các hộ dân ở ấp 
Cây Gõ với kết quả khảo sát được đánh giá rằng 
thiên tai đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng (tỷ 
lệ người dân đồng nhất ý kiến là 93-100%).

Đối với yếu tô' nhiễm mặn là yếu tô' được cho là 
nghiêm trọng nhất đối với sinh kê'của hộ dân, tại ấp 
Cây Gõ có 100% hộ quan tâm, â'p Phái Dạt cú 83% 
hộ quan tâm. Đây là loại hình thiên tai ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động sản xuất tại địa phương, làm 
giảm thu nhập của hộ dân.

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng từ năm 2015 
đến nay, theo kết quả tổng quát thấy được, các loại 
hình thiên tai như nhiệt độ cao (nóng), nhiễm mặn, 
khô hạn, lốc xoáy, bão, triều cường, sạt lở đê biển, 
sạt lở bờ sông được người dân cả 2 khu vực đánh giá 
mức độ xảy ra ngày càng tăng và khó lường.

Các yếu tô' còn lại như nhiễm phèn, mưa bất 
thường, lũ lụt, sấm sét, nhiệt độ thấp (lạnh) được 
ghi nhận là thấp và diễn ra không ảnh hưởng đến 
sản xuất, thu nhập của người dân.
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3.2. Thực trạng nguồn vốn sinh kế nông hộ 
vùng ven biển

3.2.1. Tình hĩnh nhân khẩu
Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp nói 

chung, nhân khẩu là một trong những yếu tố quan 
trọng góp phần tạo nên nguồn lực lao động. Các hộ 
tận dụng nguồn lao động sẵn có để giảm bớt chi phí 
thuê lao động và nâng cao hiệu quả quản lý để góp 
phần gia tăng lợi nhuận, ngược lại số lượng người 
phụ thuộc thể hiện gánh nặng chi tiêu và thu nhập 
của hộ dân (Nguyễn Duy cần, 2019). Người phụ 
thuộc là người không thuộc độ tuổi lao động (người 
già, trẻ nhỏ và trẻ em đang đi học).

Trung bình tổng nhân khẩu ở từng hộ dân thuộc 
ấp Cây Gõ (8,3 người/hộ) nhiều hơn số nhân khẩu 
từng hộ ở ấp Phát Đạt (3,6 người/hộ). Tuy nhiên, 
số thành viên tham gia sản xuất lao động có giá trị 
trung bình tương đồng nhau (2,2 người/hộ). Đối 
với số người phụ thuộc, không thuộc đối tượng lao 
động có thu nhập ở cả 2 ấp rất thấp (0,8 người/hộ 
ở ấp Cây Gõ và 0,4 người/hộ ở ấp Phát Đạt). Tuy 
nhiên, 2 khu vực nghiên cứu thuộc vùng sâu vùng 
xa, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho lao 
động tại chỗ tăng thu nhập. Vì vậy, những hộ có 
người phụ thuộc sẽ gặp khó khăn trong vấn đề 
đảm bảo sinh kế thích ứng BĐKH, đặc biệt là hiện 
trạng xâm nhập mặn thường xuyên và ngày càng 
nghiêm trọng hơn.

Giáo dục là yếu tố quan trọng quyết định đến 
thu nhập của người lao động trong nền kinh tế thị 
trường. Vì vậy, trình độ học vân của người tham gia 
lao động, đặc biệt là lao động chính có ảnh hưởng 
rất lớn đến hiệu quả sản xuất và sử dụng nguồn lực 
của từng hộ (Nguyễn Duy cần, 2019). Kết quả 
nghiên cứu cho thây, trình độ học vấn của chủ hộ có 
ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp thu kiến 
thức mới, ứng dụng khoa học công nghệ và khả 
năng tổ chức, quản lý sản xuất của gia đình 
(Nguyễn Duy cần, 2019). Trình độ học vấn hộ dân 
ở ấp Cây Gõ nhìn chung thấp hơn so với ấp Phát 
Đạt ở cả 3 cấp học Tiểu học (ấp Cây Gõ: 77%; ấp 
Phát Đạt: 14%), THCS (ấp Cây Gõ: 17%; ấp Phát 
Đạt: 73%), và THPT (ấp Cây Gõ: 3%; ấp Phát Đạt: 

13%). Cấp học cao hơn chỉ có 1 hộ dân có điều kiện 
học tập và đang là viên chức tại địa phương. Đặc 
biệt, các hộ dân được khảo sát không có trường hợp 
nào bị mù chữ, đây được xem là yếu tố quan trọng 
trong tình hình thích ứng BĐKH, tiếp cận thông tin 
và cập nhật định hướng sản xuất mới từ chính 
quyền địa phương cũng như từ các phương tiện 
thông tin truyền thông kịp thời.

về khả năng nhận thức của hộ dân vềBĐKH, 
qua phỏng vấn trực tiếp có 21/30 hộ thuộc ấp Cây 
Gõ và có 23/30 hộ thuộc ấp Phát Đạt nhận biết 
được thông tin BĐKH, số hộ dân còn lại thì chưa 
được nghe qua về cụm từ BĐKH. Hầu hết, người 
dân nhận định BĐKH từ các hình thức thiên tai đã 
và đang xảy ra như: nhiệt độ ngày càng cao, xâm 
nhập mặn, bão lớn và thất thường gây vỡ đê biển từ 
các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, 
truyền hình địa phương.

Thực tế, 100% các hộ dân chưa được tham gia 
các buổi chia sẻ thông tin tuyên truyền về BĐKH 
tại địa phương từ năm 2015 trở về trước. Hộ dân ở 
cả 2 khu vực nghiên cứu thống nhất 100% sẽ tham 
gia các buổi chia sẻ thông tin và tập huấn về giải 
pháp thích ứng BĐKH tại địa phương.

3.2.2. Tĩnh hình kinh tế
Từ khu vực chọn để nghiên cứu là vùng ven 

biển, rất dễ dàng nhận thấy rằng, hoạt động kinh tế 
của dân cư ven biển phần lớn là đánh bắt và nuôi 
trồng thủy sản, phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên 
sẵn có. Do tính phụ thuộc nên thu nhập có liên quan 
đến tài nguyên biển thường thiếu ổn định, ánh 
hưởng không nhỏ đến đời sông của cư dân. Khả 
năng tích lũy của cư dân trên địa bàn cũng vì vậy 
mà hạn chế. Từ đó, cho thấy tính dễ tổn thương của 
cư dân sẽ tăng cao nếu như tính phụ thuộc vào tài 
nguyên trong sinh kế càng nhiều (Nguyễn Lê Diệu 
Hiền, 2014).

Nhìn chung, hộ dân đều có đất canh tác sản 
xuất, và hầu như 100% tổng diện tích đất canh tác 
đều phục vụ cho nuôi thủy sản (tôm, cua). Hình 
thức nuôi thủy sản ở địa phương là quảng canh nên 
phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên. Vì vậy, 
thời tiết không ổn định sẽ gây ra hậu quả nghiêm 
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trọng về sản lượng đầu ra của ao nuôi, từ đó ảnh 
hưởng trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của hộ dân.

Trong số 30 hộ dân ở mỗi ấp được phỏng vấn 
thì mỗi ấp đều có 2 hộ không có đất canh tác. Các 
hộ dân này là lao động tự do như đi làm thuê ở các 
công trình, đánh bắt thủy sản. Đây cũng được xem 
là khó khăn lớn, thu nhập vẫn bị phụ thuộc vào 
tình hình thời tiết, vì khi mưa bão thì không thể đi 
biển đánh bắt thủy sản hay các công trình tạm 
ngừng thi công.

Các hộ dân được phỏng vấn cũng đưa ra những 
thiệt hại do thiên tai (xâm nhập mặn) chủ yếu gây 
ra tình trạng mất mùa, dẫn đến năng suất giảm ở cả 
2 ấp (Cây Gõ 30/30 hộ: 100%; Phát Đạt 25/30 hộ: 
83%) và dẫn đến mất việc làm đốì với các hộ dân 
không có đất canh tác.

Tình trạng hư hại nhà cửa, phải di tản chỗ ở, 
gián đoạn công việc, mất vốn/lỗ vốn hầu như chỉ 
xảy ra ở ấp Cây Gõ, các hộ dân này thuộc khu vực 
ven biển phải gánh chịu hậu quả của đê biển bị vỡ.

Kết quả khảo sát về thu nhập trong canh tác 
nuôi trồng thủy sản từ năm 2015 đến nay, 100% 
hộ dân ở cả 2 địa điểm có hoạt động nuôi thủy sản 
đều giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng 
nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, 
tình hình bão kèm gió giật mạnh diễn ra bất 
thường gây vỡ đê biển, dông lốc làm hư hại nhà 
dân phải di tản đến nơi khác, ảnh hưởng rất lớn 
đến sinh kế người dân.

3.3. Giải pháp thích ứngBĐKH
Qua các nội dung gợi ý từ nhóm nghiên cứu, hầu 

hết các hộ dân rất đồng tình về định hướng sản xuất 
thích ứng BĐKH trong thời gian tới. Đặc biệt, cả 2 
khu vực tập trung vào định hướng chung là cần thay 
đổi giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết 
từng thời vụ với tỷ lệ thống nhát cao là 83% hộ dân 
ấp Cây Gõ và 90% hộ dân ấp Phát Đạt (Bảng 1).

Đối với ấp Cây Gõ, có 83% hộ đề xuất biện 
pháp “Áp dụng kỹ thuật canh tác mới”, 60% hộ đề 
xuất biện pháp "Điều chỉnh lịch thời vụ” và 17% hộ 
có ý khác là “Thuận theo tự nhiên”. Trong khi đó, 
17% hộ dân thuộc ấp Phát Đạt đề xuất “Đầu tư vốn 
và chi phí tăng gia sản xuất hiệu quả hơn”.

Bảng 1. Giải pháp thích ứng BĐKH

Giải pháp
Ấp 
Cây 
Gõ

Ấp 
Phát 
Đạt

Đầu tư nhiều chi phí hơn ũ 17

Thay đổi giống cây trổng 83 90

Nâng cấp hệ thống tưới tiêu 0 0

Một số lao động của hộ gia đình 
chuyển sang làm nghề khác

0 0

Một sô' lao động trong hộ chuyển 
đến địa phương khác làm ăn

0 0

Bô'trí thêm nhân công 0 0

Áp dụng kỹ thuật canh tác mới 83 0

Điều chỉnh hch thời vụ 60 0

Ý kiến khác 17 0

4. Kết luận và giải pháp
Kết quả nghiên cứu cho thây, hộ dân được 

phỏng vấn ở cả 2 khu vực có trình độ học vấn không 
cao, hoạt động sinh kế chủ yếu phụ thuộc vào tài 
nguyên sẵn có, vì vậy hoạt động nuôi trồng thủy 
sản của các hộ dân đều bị tác động lớn từ biến đổi 
khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn, sạt lở đê biển 
dẫn đến giảm năng suất, mất diện tích đất dẫn đến 
đời sống kinh tế gặp khó khăn.

Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp 
thích ứng BĐKHđể các hộ dân xem xét vã tiếp cận 
kịp thời trong bôi cảnh hiện

Nhóm nghiên cứu kiến nghị Chính quyền địa 
phương cần tổ chức thêm các hoạt động truyền 
thông, tập huấn và phát hành các tài liệu về phòng 
tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH; cần thiết xây 
dựng một số mô hình người dân tự ứng phó với 
thiên tai, BĐKH để làm cơ sở hoàn chỉnh và phổ 
biến và chính quyền địa phương sớm xây dựng 
chiến lược và quy hoạch phòng chông và ứng phó 
với BĐKH; Nuôi kết hợp nhiều loại thủy sản để 
giảm rủi ro trong sản xuất; Phát triển mô hình chăn 
nuôi để có thêm nguồn thu nhập cho các hộ dân 
trong khu vực ■
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ABSTRACT:
This study explores the impact of natural disasters and climate change on the household size in 

two hamlets in Van Khanh Tay Commune, An Minh District, Kien Giang province. This study also 
examines the current status of using livelihood capital sources in these two hamlets to propose 
strategic livelihoods solutions for agricultural households living in coastal areas. The study's 
results show that surveyed households have a low level of education and their livelihood activities 
mainly depend on available resources. As a result, aquaculture activities of these households are 
greatly affected by climate change, especially saltwater intrusion and sea dyke erosion, leading to 
challenges in their livelihoods. This study proposes a number of climate change adaptation 
solutions based on local conditions for these households in order to improve their livelihood 
capital and quality of life.

Keywords: climate change, livelihood capital, coastal area, Kien Giang province.
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